	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Mẫu 04



 Số: 1241/BC-LTT-KT&ĐBCL	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 11 năm 2018

BÁO CÁO
 Kết quả đánh giá, xếp loại nhà giáo về chuyên môn, 
nghiệp vụ năm học 2017-2018

  
I. Thông tin chung về cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
1.  Tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.    Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: 028.38440567. Số fax: 028.38118676. Địa chỉ mail: lytutrong@lttc.edu.vn
II. Báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ
   Tổng số nhà giáo được đánh giá: 198. Cụ thể như sau:
     - Số nhà giáo đạt chuẩn loại A: 101
     - Số nhà giáo đạt chuẩn loại B: 74
     - Số nhà giáo đạt chuẩn loại C: 17
     - Số nhà giáo chưa đạt chuẩn: 06
III. Các giải pháp về động viên, khuyến khích nhà giáo đạt chuẩn loại A,B,C
- Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về ngoại ngữ, tin học để phục vụ công tác. Phấn đấu tất cả phải đạt chuẩn ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 (A2) và trên chuẩn bậc 3/6 (B1) theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014; tối thiểu đạt chuẩn tin học cơ bản và tin học nâng cao theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.
- Nhà trường và giảng viên có kế hoạch, chương trình bồi dưỡng dành riêng cho giảng viên cho từng ngành học với các mốc thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm…
- Nhà trường kết hợp với các đơn vị chuyên môn có biện pháp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên bằng những việc làm thiết thực và cụ thể. Nội dung bồi dưỡng chủ yếu là phương pháp tiếp cận thông tin, khai thác thông tin, xử lý thông tin, ứng dụng thông tin vào thực tế giảng dạy nhằm đáp ứng thời đại công nghệ 4.0.
- Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hạn chế những công việc hành chính và những quy định gò bó khiến giảng viên không phát huy được khả năng sáng tạo.


IV. Các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ
- Qua đợt đánh giá năm 2017-2018, giảng viên cần nhìn nhận được những tiêu chuẩn, chỉ số chưa hoàn thiện, còn giới hạn của cá nhân so với chuẩn quy định; đồng thời luôn tìm tòi, học hỏi những điều mới nhằm bồi dưỡng cho khả năng chuyên môn cũng như nghiệp vụ ngày càng phù hợp với thời đại.
- Đối với những giảng viên chưa đạt chuẩn, Nhà trường yêu cầu cá nhân giảng viên phải có kế hoạch thực hiện học tập bồi dưỡng và hoàn thiện các chỉ số, tiêu chuẩn chưa đạt. Thời gian hoàn thiện là từ 31/8/2018 đến 31/12/2019. Song song đó, các đơn vị quản lý phải tạo điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc các kế hoạch giảng viên đề ra.
- Nhà trường sẽ thực hiện:
+ Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng tại nơi làm việc và ngay cả trong công việc để tăng cường kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng đối với giảng viên;
+ Tạo cơ hội cho giảng viên phát triển chuyên môn trong và ngoài nhà trường. Tạo điều kiện để các trường  trong khối, cụm phối hợp với nhau tạo ra môi trường phát triển chuyên môn theo vùng;
+ Khuyến khích giảng viên trao đổi về công tác chuyên môn bất cứ khi nào gặp vấn đề trong công việc. Việc học tập, bồi dưỡng của giảng viên đạt hiệu quả cao nhất khi có sự cộng tác với các đồng nghiệp của mình, các nhà nghiên cứu và chuyên gia cả trong và ngoài nhà trường, nhằm học hỏi kinh nghiệm;
+ Có chính sách để khích lệ tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên. Thắt chặt nề nếp, kỷ cương trong công tác dạy học; nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình trong đánh giá người học. Xác định mục tiêu cụ thể và các định mức, tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng giảng viên. Cán bộ quản lý được giao quyền và có trách nhiệm, có những đánh giá thường xuyên và công bằng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người giảng viên;
+ Tăng cường thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, đặc biệt đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại (máy vi tính nối mạng, máy chiếu đa năng, …) tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên truy cập tài liệu, thông tin và áp dụng phương pháp dạy học tích cực có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Trên đây là báo cáo kết quả về công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại nhà giáo trong năm học 2017 - 2018 của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2018-2019, Nhà trường tiếp tục xây dựng  kế hoạch thực hiện công tác đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ xếp loại nhà giáo theo nội dung Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017. Kính báo cáo Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo.
Trân trọng./.
	
Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG
- Sở LĐTB&XH (để báo cáo);
- Lưu VT, KT&ĐBCL.	 	                                                                     (Đã ký)



		Phạm Hữu Lộc

Phụ lục
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	Họ và tên nhà giáo
	Đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	Tổng số
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)

	
	
	
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (X)
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (X)
	Loại A (x)
	Loại B (x)
	Loại C (x)
	
	
	
	

	I
	Dạy trình độ cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ngô Thanh Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	x  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Nguyễn Văn Đông
	 
	 
	  x 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x 
	 
	 

	4
	Phạm Thị Thu Hiền
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dương Đức Kiên
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Võ Thị Hồng Lan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	7
	Trần Kim Thu Liễu
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hà Như Mai
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Thu Nga
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cao Thị Nga
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	13
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đinh Trần Phương Thảo
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Vương Thanh Thủy
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thủy
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	20
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	21
	Trần Thanh Trúc
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	

	24
	Nguyễn Thanh Tú
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Thị Hồng Vân
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Dinh
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phan Thị Thùy Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Thị Mai Hường
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đỗ Thị Thơm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Thị Hồng Thu
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Cao Thị Hồng Thắm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Bùi Thành Dũng
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Trần Văn Lượng
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Thị Vinh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Đinh Thị Huyên
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Đỗ Thị Ngát
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hoàng Thị Trang
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Đinh Đồng Hiệp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	43
	Võ Anh Hào
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	44
	Hoàng văn Viết
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	45
	Trần Đình Khoa
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	46
	Đỗ Trọng Quý
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	47
	Đặng Thế Huân
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	48
	Võ Phước Quang
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	49
	Phan Văn Hòa
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Trần Thị Ngọc Dung
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trịnh Hoàng Hiệp
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Phạm Quỳnh Như
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Phạm Thị Gia Tâm
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Lê Thị Thu Thảo
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Võ Thị Kim Thư
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Lưu Thị Thúy
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Lê Xuân Thủy
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Lữ Xuân Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Đào Anh Tuấn
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Bùi Ánh Tuyết
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	65
	Võ Đắc Thịnh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	66
	Nguyễn Hữu Mạnh 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	67
	Triệu Phú Nguyên
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	68
	Đặng Thái Sơn 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	69
	Phan Anh Tuấn Kiệt 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	70
	Nguyễn Minh Thái 
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	71
	Nguyễn Thành Đức
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	72
	Nguyễn Thái Bình
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	73
	Trần Minh Tuấn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	74
	Trần Quốc Duy
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	75
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	76
	Kiều Trung Tín
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	77
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	78
	Hồ Văn Hóa
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	79
	Hoàng Phúc Bảo 
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	80
	Hà Quốc Bảo 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	81
	Nguyễn Sanh Cường
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	82
	Nguyễn Văn Danh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	83
	Lê Tất Đạt
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	84
	Đặng Ngọc Đoàn
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	85
	Nguyễn Văn Đôn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	86
	Bùi Văn Dũng
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	87
	Nguyễn Vân Giang
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	88
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	89
	Trần Việt Khánh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	90
	Nguyễn Khoa
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	91
	Vũ Thị Thái Linh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	92
	Nguyễn Văn Minh
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	93
	Nguyễn Cao Phong
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	94
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	95
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	96
	Lê Hồng Thái
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	97
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	98
	Nguyễn Thị Thủy
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	99
	Võ Anh Trang
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	100
	Lê Phi Trường
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	101
	Mai Chiếm Tuấn
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	102
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	103
	Dương Ngọc Vọng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	104
	Trần Vĩnh Xuyên
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	105
	Đỗ Thị Hải Yến
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	106
	Chung Trần Thế Vinh
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Trần Đình Khải
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Vũ Đức Pháp
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Bùi Anh Tuấn
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Nguyễn Tiến Nhân
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Nguyễn Tam Cương
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Trương Thị Phương Hồng
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Dương Minh Chung
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Phan Văn Thành
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Nguyễn Duy Hải
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Phan Thị Xuân Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Vũ Quang Khải
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Lư Thị Yến Vũ
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Nguyễn Thành Long
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	123
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Trần Minh Thông
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Trần Thị Hương
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Võ Minh Quang
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Dương Thị Hồng
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Hà Phước Tuấn
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Nguyễn Thanh Giang
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Ngô Hoàng Anh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Trần Nam Anh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Châu Văn Bảo
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Ngô Phong Cường
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	136
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Tạ Minh Cường
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	138
	Võ Cường
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Lê Tiến Đạt
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Nguyễn Minh Đức (A)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	142
	Nguyễn Minh Đức (B)
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Nguyễn Thùy Dương
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Trần Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	147
	Lê Thế Huân
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Nguyễn Thùy Linh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Đặng Đức Minh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Nguyễn Thị Tố Nga
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	Nguyễn Anh Tăng
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	Quách Minh Thử
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	157
	Trần Công  Tiến
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Bốc Minh Trí
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	160
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	Cao Văn Tuấn
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	Nguyễn Văn Yên
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	163
	Chế Vân Cầm
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	164
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	165
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	

	166
	Bùi Thị Ngọc Sương
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	167
	Trần Hồng Thảo
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	168
	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	169
	Phạm Thị Thanh Thúy
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	170
	Lâm Thị Phương Thùy
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	171
	Trương Việt Khánh Trang
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	172
	Phạm Hữu Lộc
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	Đinh Văn Đệ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	Lê Quang Liêm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Đỗ Tuấn Việt
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	Nguyễn Hữu Thiện
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Phan Đức Long
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Trần Thị Thu Hà
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	Nguyễn Ngọc Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	Lâm Viết Dũng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Hồ Văn Sĩ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	Huỳnh Thị Mai
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	Nguyễn Thị Nhuận
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Nguyễn Chí Nhân
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Nguyễn Thành Nam
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Nguyễn Thanh Lâm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Phạm Minh Nghĩa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	Nguyễn Kính
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dạy trình độ trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	 Lê Văn Bình 
	 
	 
	x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	193
	 Nguyễn Phương Hà
	 
	 x 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	 Nguyễn Văn Hậu
	 
	 
	 
	 x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	195
	 Lê Thái Hùng
	 
	 
	 x 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	196
	Giang Phi Hùng
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	Trịnh Khắc Vũ
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	97
	69
	15
	63
	47
	07
	41
	24
	01
	
	06
	
	




